Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (P130014)

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ QUẢNG NAM
	Item No.
	Mô tả Hợp đồng
	Số hiệu hợp đồng
	Giá gói thầu (1.000USD)
	xem xét bởi WB(trước/ sau)
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian bắt đầu (tháng/năm)
	Thời gian thực hiện hợp đồng(tháng) 

	I
	Dịch vụ Tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế và hỗ trợ  thực hành CSA
	QN/CSA/PMU/2014
	175
	Trước
	Tuyển chọn dựa trên năng lực Tư vấn
	Quý 3/2014
	40

	2
	3 Tư vấn cá nhân cho thành lập/củng cố tổ chức Hợp tác dùng nước
	QN/ICS/PMU/2014
	49.5
	Sau
	Tuyển chọn Tư vấn cá nhân
	Quý 4/2014
	60

	II
	Hàng hóa, Thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cung cấp thiết bị, thông tin liên lạc, máy tính văn phòng cho IMC và PPMU
	QN/PMU/TB1/2014
	167
	Trước
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý 3/2014
	3

	2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) trên nền GIS quản lý hệ thống tưới và lập bản đồ khu tưới
	QN/IMC/TB2/2015
	120
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý 1/2015
	12

	3
	Cung cấp phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản, khách hàng cho các IMCs
	QN/PMU/TB3/2015
	86
	Sau
	Chào hàng cạnh tranh
	Quý 1/2015
	12

	4
	Cung cấp thiết bị thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH
	QN/PMU/TB4/2015
	598
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý 2/2015
	36

	5
	Cung ứng vật tư thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH
	QN/PMU/TB5/2015
	598
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý 2/2015
	36

	6
	Hệ thống SCADA
	QN/PMU/TB6/2016
	621
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý 2/2016
	24

	7
	Cung cấp thiết bị, sửa chữa văn phòng làm việc và Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo nước nội đồng cho các Tổ chức dùng nước
	QN/TCDN/TB7/2016
	129
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý 1/2016
	12

	III
	Xây lắp
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Gói Phú Ninh 1: Nâng cấp kênh chính Bắc và các công trình trên kênh K10+00-K11+600, K30+487-K31+369 và K44+070-K45+114
	QN/PN/W1/2014
	1,577
	Trước
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 4/2014
	30

	2
	Gói Phú Ninh 2: Nâng cấp kênh cấp 1 N2 đoạn K0 đến K8+321.9
	QN/PN/W2/2014
	948
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 4/2014
	30

	3
	Gói Phú Ninh 3: Nâng cấp kênh cấp 1  N4 đoạn K0 đến K4+715
	QN/PN/W3/2014
	719
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2014
	30

	4
	Gói Phú Ninh 4: Nâng cấp kênh cấp 1 N6 đoạn K0+000- K9+958,7
	QN/PN/W4/2014
	1,019
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 4/2014
	30

	5
	Gói Phú Ninh 5: Nâng cấp kênh cấp 1  N4B, N14A, N14
	QN/PN/W5/2014
	693
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 4/2014
	30

	6
	Gói Phú Ninh 6: Nâng cấp kênh cấp 1 N14B đoạn K0+000 đến K4+106.5.
	QN/PN/W6/2014
	571
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2014
	30

	7
	Gói Phú Ninh 7: Nâng cấp kênh cấp 1 N24
	QN/PN/W7/2014
	750
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2014
	30

	8
	Gói Phú Ninh 8: Nâng cấp kênh cấp 1 N26, N28B, N28
	QN/PN/W8/2014
	711
	Trước
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2014
	30

	9
	Gói Khe Tân 1: Nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh K0+00 đến K4+685 (Cầu máng 1)
	QN/KT/W1/2014
	1,146
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2014
	30

	10
	Gói Khe Tân 2: Nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh K4+685 đến K8+894.
	QN/KT/W2/2015
	1,054
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	30

	11
	Gói Khe Tân 3: Nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh K8+894 to K10+236 (Cầu máng số 2 – Trà Đức)
	QN/KT/W3/2015
	1,272
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	30

	12
	Gói Phú Ninh 9: Nâng cấp kênh cấp 1 N1, N2, N3, N4, N6 thuộc kênh chính Nam
	QN/PN/W9/2015
	584
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	30

	13
	Gói Phú Ninh 10: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Phú Ninh thuộc các kênh N2, N4, N6
	QN/PN/W10/2015
	745
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	30

	14
	Gói Phú Ninh 11: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Thăng Bình thuộc các kênh N14A, N14, N14B, N20
	QN/PN/W11/2015
	783
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	30

	15
	Gói Phú Ninh 12: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Quế Sơn thuộc các kênh N22, N24, N26, N28, N28B
	QN/PN/W11/2015
	705
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	30

	16
	Gói Phú Ninh 13: Kênh cấp 1 N30 đoạn K0+00 đến K1+624; K2+563 đến K5+455
	QN/PN/W13/2015
	1,120
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	30

	17
	Gói Phú Ninh 14: Cầu máng qua sông Bà Rén trên kênh N30 
	QN/PN/W14/2015
	1,952
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	30

	18
	Gói Phú Ninh15: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Núi Thành thuộc các kênh N1, N2, N3, N4, N6 - Kênh chính Nam
	QN/PN/W15/2015
	798
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	30

	19
	Gói Phú Ninh 16: Trạm bơm và kênh chính: Dai An, Tam Dan, Tam Loc, An Xa Dong, Thach Hoa, Co Binh, Gia Hoi, Phuoc Chi
	QN/PN/W16/2015
	1,324
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2015
	30

	20
	Gói Phú Ninh 17: Nâng cấp các công trình trên kênh cấp 1
	QN/PN/W17/2015
	947
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 3/2015
	30

	21
	Gói Khe Tân 4: Nâng cấp Kênh cấp 1 N1, N2, N4, N6, N8  
	QN/KT/W4/2015
	488
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	30

	22
	Gói Khe Tân 5: Nâng cấp Kênh cấp 1
N10, N10D, N11, N12, N14  
	QN/KT/W5/2015
	612
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	30

	23
	Gói Khe Tân 6: Nâng cấp kênh cấp 2, cấp 3
	QN/KT/W6/2015
	471
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	30

	24
	Gói thầu: Xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh
	QN/CĐM/W1/2015
	253
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 2/2015
	12

	25
	Gói thầu: Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH
	QN/CĐM/W2/2015
	1,045
	Sau
	Đấu thầu rộng rãi 
	Quý 1/2015
	12

	 
	Cộng
	 
	24,832
	 
	 
	 
	 


